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I. ĐẠI CƯƠNG VỀ TIỀN TỆ 

1. Khái Ŷiệŵ về tiềŶ tệ 

2. NhữŶg hình thái phát tƌiểŶ Đủa tiềŶ tệ 

3. ChứĐ ŶăŶg Đủa tiềŶ tệ 

4. Tính toán khối lượŶg tiềŶ tệ 

5. Hệ thốŶg tiềŶ tệ ƋuốĐ tế 
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1. Khái Ŷiệŵ về tiềŶ tệ  

• TiềŶ là ďất Đứ vật gì đượĐ Đhấp ŶhậŶ chung 

ƌộŶg rãi trong trao đổi hàng hóa, dịĐh vụ hoặĐ 
trong việĐ thanh toán các khoảŶ Ŷợ (Mishkin). 

ChươŶg ϭ_Đại ĐươŶg về tài ĐhíŶh tiềŶ tệ 
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• Phân ďiệt tiềŶ, Đủa Đải và thu Ŷhập: 

- Bill Gates ƌất giàu có  

- Anh ấǇ kiếŵ đượĐ ŵột công việĐ tƌả ƌất Ŷhiều 
tiềŶ. 

- Tôi mang ƌất Ŷhiều tiềŶ khi đi mua sắŵ. 
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BảŶ Đhất Đủa tiềŶ tệ  

• Giá tƌị sử dụŶg Đủa tiềŶ tệ:  
– Khả ŶăŶg thoả mãn nhu Đầu trao đổi Đủa xã hội. 
– Giá tƌị sử dụŶg Đủa tiềŶ tệ do xã hội quy địŶh 

• Giá tƌị Đủa tiềŶ tệ:  
– đượĐ thể hiệŶ qua khái Ŷiệŵ 䇾sứĐ mua tiềŶ tệ䇿 

(purchasing power) - khả ŶăŶg đổi đượĐ thành hàng 
hoá 

      - “ứĐ mua tiềŶ tệ: 

             + “ứĐ mua đối Ŷội 
             + “ứĐ mua đối Ŷgoại 
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2. Các hình thái phát tƌiểŶ Đủa tiềŶ tệ 

Ϯ.ϭ.“ự ra đời Đủa tiềŶ tệ 

2.2. Các hình thái phát tƌiểŶ Đủa tiềŶ tệ 
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2.1. Sự ra đời Đủa tiềŶ tệ 

Người 
bán 

trứng 

Người 
bán giày 

 
BÁNH MÌ/                

GẠO 

Người 
bán sữa 

 

Người 
bán quần 

áo 
 

Người 
bán cá 

 

Người 
bán thịt 

 

TIỀN 
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2.1. Sự ra đời Đủa tiềŶ tệ 

• TiềŶ ra đời do nhu Đầu trao đổi giữa con Ŷgười 
với nhau và lúc này tiềŶ đſŶg vai trò là vật 
ngang giá chung 

• Để hàng hóa đượĐ coi là tiềŶ tệ: 
– ĐượĐ Đhấp ŶhậŶ ƌộŶg rãi 

– TươŶg đối sẵŶ có 

– Dễ ďảo ƋuảŶ, lâu hao mòn 

– VậŶ ĐhuǇểŶ dễ dàng 

– Dễ chia Ŷhỏ  
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2.2. Sự phát tƌiểŶ Đủa tiềŶ tệ 

• Hóa tệ 

• TiềŶ dấu hiệu 
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Hóa tệ 

 

Hſa tệ là iền ď̀ng hàng hoa ́. Hàng hoa ́ d̀ng làm iền tệ 
trong trao đổi phải Đſ gia ́ tƌị thực sự 

 

Hſa tê ̣ phi kim loại 

 

 

 

 

Hſa tê ̣ kim loại 
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Hóa tệ phi kim loại 
ĐâǇ là h̀nh thức cổ ǆưa Ŷhất Đủa iền tê ̣  
 Da thú – Ph́p, ́ 
 Lụa – Trung Quốc 
 Rượu Rhum – Australia 
 Gạo – Philippines 
 Nô lê ̣ – Nigeria 
 B̀, Đ̀u – Hy-lạp, La-ŵ̃ 
 Muối – Ŷhiều Ŷước 
 Vỏ s̀ – Thổ dân Bắc M̃ 
 (theo Gary Smith: Money, banking and financial intermediation) 

Hạn chê ́:  
 Tính không đ̀ng Ŷhất 
 Dê ̃ hư hỏng 
 Khó phân chia hay gộp lại 
 Tính địa phươŶg cao 
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Hóa tệ kim loại 
Liên quan đến ph́t hiện va ̀ chê ́ t́c kim loại: sắt, đ̀ng, ďạc, vàng. 
Ưu điểm: 

 X́c định được tƌ̣ng lượng, Đhất lượng  
 Đƀ̣ ďền cao 
 Dê ̃ chia nhỏ 
 Giảm ́nh địa phươŶg Ŷhất là ďạc, vàng 
Xuất hiệŶ đ̀Ŷg vàng  tiềŶ tệ (1971-hệ thốŶg tiềŶ tệ ƋuốĐ tế Bretton 

Woods supf đổ) 
• “ự ưa thích phổ ďiến 
• Đặc điểm lý hſa: không ďị phân hủy ŵàu sắc va ̀ Đhất lượng trong 

môi tƌường tự nhiên va ̀ Đơ ḥc  iện Đất tƌư,̃ dê ̃ chia nhỏ. 
• Gia ́ tƌị vàng ổn định, ít dao động Ŷhư hàng hoá kh́c. 
 
 Tại sao đ̀ng v̀ng - iền tệ ďiến ŵất khỏi lưu thông? 
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      Các hình thái tiềŶ tệ: TiềŶ dấu hiệu 

 

• TiềŶ giấǇ  

• TiềŶ tín dụŶg  

• TiềŶ điệŶ tử 
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TiềŶ giấǇ 

• TiềŶ giấǇ là tiềŶ dấu hiệu, thựĐ Đhất Đhỉ là các giấǇ Ŷợ 
(IOU) Đủa NHTW với Ŷgười mang nó, ŶhưŶg không 
Ŷhư các giấǇ tờ Ŷợ khác, chúng hứa tƌả cho Ŷgười 
mang nó ď̀Ŷg các giấǇ tờ Ŷợ khác.  

• TiềŶ không còn khả ŶăŶg ĐhuǇểŶ đổi thành vàng (TiềŶ 
pháp địŶh - fiat money) 

• Giá tƌị thựĐ Đủa tiềŶ giấǇ Ŷhỏ hơŶ ƌất Ŷhiều giá tƌị danh 
Ŷghĩa mà nó đại diệŶ. 
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TiềŶ tín dụŶg  

 

• TiềŶ tín dụŶg: là tiềŶ Ŷ̀ŵ trên các tài khoảŶ ŵở tại 
ngân hàng và đượĐ hình thành trên các khoảŶ tiềŶ 
gửi vào ngân hàng 

- Séc: Một tờ lệŶh do Ŷgười Đhủ TK séc phát hành yêu 
Đầu NH giữ TK ĐhuǇểŶ ŵột số tiềŶ t̀ TK Đủa Ŷgười 
phát hành sang TK Đủa ŵột Ŷgười khác 
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Séc:  
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Séc du lịĐh (Travellers’cheques) 

• Là ŵột tấŵ séc đượĐ in tƌướĐ ŵột số tiềŶ Đố địŶh do NH phát 
hành và bán cho Ŷgười đi du lịĐh. Nó cho phép Ŷgười ký séc 
đượĐ thanh toán ŵột số tiềŶ không điều kiệŶ cho ŵột Ŷgười 
khác 

• Vô thời hạŶ 

• Các tổ ĐhứĐ phát hành lớŶ: American Express, Thomas Cook, 
Citicorp, Bank of America… 
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TiềŶ điệŶ tử 

• TiềŶ sử dụŶg trong thanh toán điệŶ tử (electronic 
payment) đượĐ gọi là tiềŶ điệŶ tử. 

• Thẻ thanh toán 
– Thẻ ATM 

– Thẻ ghi Ŷợ (Debit cards)  

– Thẻ tín dụŶg (Credit cards) 

• TiềŶ điệŶ tử (e-cash):(www.paypal.com; 
www.ebay.com)    
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TiềŶ điệŶ tử (E-money) 

ChươŶg ϭ_Đại ĐươŶg về tài ĐhíŶh tiềŶ tệ 
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TiềŶ điệŶ tử (E-money) 

ChươŶg ϭ_Đại ĐươŶg về tài ĐhíŶh tiềŶ tệ 
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3. ChứĐ ŶăŶg Đủa tiềŶ tệ 

• PhươŶg tiệŶ trao đổi 
• ThướĐ đo giá tƌị 
• PhươŶg tiệŶ Đất tƌữ 

• PhươŶg tiệŶ thanh toán 
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PhươŶg tiệŶ trao đổi  
(Medium of exchange) 

• TiềŶ tệ đượĐ xã hội sử dụŶg với tư cách là vật trung 
gian trong quá trình trao đổi hàng hóa dịĐh vụ 
 

• TiềŶ tệ là phươŶg tiệŶ Đhứ không phải là ŵụĐ đíĐh 
Đủa trao đổi 

 
• Nếu không có sự ǆuất hiệŶ Đủa tiềŶ tệ thì việĐ trao 

đổi Đhỉ diễŶ ra khi có ͞ sự trùng hợp kép về nhu Đầu͟ 
 
• TiềŶ tệ giúp cho ŶềŶ kinh tế hiệu Ƌuả hơŶ, khắĐ phụĐ 

đượĐ ŶhữŶg hạŶ Đhế trong trao đổi hàng hóa tƌựĐ 
tiếp 
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ThướĐ đo giá tƌị (Unit of Account) 

• TiềŶ đượĐ dùng để đo giá tƌị ẉ̂i loại hàng hoá, dịĐh 
vụ đeŵ ra trao đổi trong ŶềŶ kinh tế (TiềŶ có khả 
ŶăŶg đo lườŶg và tính toán giá tƌị trong ŶềŶ kinh tế) 

• Nếu không có tiềŶ tệ thì sẽ ƌất khó khăŶ để xác địŶh 
giá và so sánh giá 
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            Tịn ́ch Ŷhờ̀thức đo gia ́̀tṛ̀Đ̉a ìn 

 

Cſ 4 ŵặt hàng A, B, C, D.  

- Trong kinh tế H-H: Đſ 6 số lượng đo giá: A-B, A-C, A-D, B-C, B-D, C-D. Nếu Đſ 
n ŵặt hàng:  tổ hợp Đhập 2 Đủa n phầŶ tử 

 

 

 

-       Trong kinh tế H-T: Đſ 4 số lượng đo giá: A-T, B-T, C-T, D-T 

Sô ́ ẉ̂t h̀ng SL gia ́ trong H-H   Sô ́ lựng gia ́ trong H-T-H 

           3                                3                                                 3  

          10                              45                                           10 

   1000           499.500          1000 

      …                …                               ... 

        10.000                            49.995.000                                      10.000  
 

 Nhờ̀Đ́̀ìn tê ̣̀ ǆĄc đ̣nh đực giá̀tṛ̀ẉ̂t ĐĄch dê ̃̀dăng: GDP, thu Ŷḥp, 

tổŶg tài sảŶ… 

!
!( )!

( 1)( 2)! ( 1)2

2!( 2)! 2

k n

n k n k

n n n n n

n n

C

C



  




 

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

cu
u d

uo
ng

 th
an

 co
ng

 . c
om

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt


Cất giữ giá tƌị (Store of Value) 

• Khi tạŵ thời Đhưa có nhu Đầu sử dụŶg, tiềŶ đượĐ Đất 
tƌữ để dành cho ŶhữŶg giao dịĐh trong tươŶg lai. 

• TiềŶ đượĐ sử dụŶg làm phươŶg tiệŶ Đất tƌữ giá tƌị vì: 

+ Tính lỏŶg (liquidity) 

+ Mỗi tài sảŶ, kể Đả tiềŶ đều hàm Đhứa trong nó ŵột ƌủi 
ro ŵất giá 

(?) TiềŶ đóŶg vai trò Đất tƌữ giá tƌị có phải Đhứa trong 

nó đầy đủ giá tƌị không 
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PhươŶg tiệŶ thanh toán 

• TiềŶ là ŵột phươŶg tiệŶ dùng để thanh toán 
các khoảŶ Ŷợ (PhươŶg tiệŶ tƌả Ŷợ) 

ChươŶg ϭ_Đại ĐươŶg về tài ĐhíŶh tiềŶ tệ 26 
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4. Khối tiềŶ tệ 

• Tại sao ĐầŶ dùng khái Ŷiệŵ khối tiềŶ tệ?  
 
 

• Để đo lườŶg  khối lượŶg tiềŶ ĐầŶ ďiết chính xác ŶhữŶg TS nào 
đượĐ coi là tiềŶ 
 
Dựa theo ͞tính lỏŶg͟ Đủa tiềŶ để xác địŶh các khối tiềŶ tệ.  
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4. Khối tiềŶ tệ 

• Các khối tiềŶ tệ thườŶg bao g̀ŵ: MB, M1, M2, M3, MS 
 
MB (monetary base): tiềŶ pháp địŶh 
M1 = MB 

•              + Séc du lịĐh 
             + TiềŶ gửi không kỳ hạŶ 
             + Các tài khoảŶ tiềŶ gửi viết séc khác 
M2 = M1 
             + TiềŶ gửi có kỳ hạŶ 
             + TiềŶ gửi tiết kiệŵ và Tài khoảŶ gửi thị tƌườŶg tiềŶ tệ  
             + TiềŶ gửi khác 
M3 = M2 
            + ChứŶg khoán kho ďạĐ ŶgắŶ hạŶ 
            + ThươŶg phiếu 
            + Hối phiếu đượĐ ngân hàng Đhấp ŶhậŶ 
            + ChứŶg khoán có ͞tính lỏŶg͟ cao khác 
TổŶg ĐộŶg MS (Money Supply) 
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       Tác dụŶg Đủa khối tiềŶ tệ trong lưu thông 

và điều hành chính sách tiềŶ tệ  
 

• - Đo tổŶg lượŶg tiềŶ trong lưu thông trong ŶềŶ kinh tế 
Ŷh̀ŵ đ́p ứŶg nhu Đầu hàng hóa, dịĐh vụ và tài sảŶ Đủa dân 
chúng và doanh Ŷghiệp trong ŶềŶ kinh tế. 
 
- Điều hành các thành phầŶ theo yêu Đầu thanh khoảŶ 
(chính sách tiềŶ tệ). 
 
- Xác địŶh Đhủ thể cung và tính Đhất công Đụ cung Đủa các 
Đhủ thể trong tông lượŶg tiềŶ tệ (monetary aggregates) 
trong lưu thông. 
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5. Chế độ tiềŶ tệ và hệ thốŶg tiềŶ tệ ƋuốĐ tế  

• Hệ thốŶg tiềŶ tệ ƋuốĐ tế: 

- ĐượĐ hình thành trên Đơ sở quan hệ thươŶg ŵại – 
tài chính giữa các ŶướĐ  

- Nghiên Đứu hệ thốŶg tiềŶ tệ ƋuốĐ tế là nghiên Đứu 
các Đhế độ tiềŶ tệ và Đhế tài điều tiết quan hệ tài 
chính giữa các ƋuốĐ gia và các địŶh Đhế tài chính 
ƋuốĐ tế trong các giai đoạŶ lịĐh sử khác nhau 
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Chế độ tiềŶ tệ và hệ thốŶg tiềŶ tệ ƋuốĐ tế qua 

các giai đoạŶ 

a. TƌướĐ ChiếŶ tranh thế giới lầŶ thứ Ŷhất (1914) 

• Chế độ hai ďảŶ vị  
• Chế độ ďảŶ vị vàng 
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Chế độ hai ďảŶ vị  
 

Là Đhế độ tiềŶ tệ mà vàng và ďạĐ đ̀Ŷg thời đượĐ coi là 
ďảŶ vị 
• Chế độ ďảŶ vị song song: 

– giá tƌị Đủa đ̀Ŷg tiềŶ ďạĐ và giá tƌị Đủa đ̀Ŷg tiềŶ vàng đượĐ 
so sánh với nhau trên Đơ sở so sánh thựĐ tế giá tƌị Đủa kim 
loại ďạĐ và kim loại vàng vào cùng thời điểŵ.  

• Chế độ ďảŶ vị kép: 

– Đhế độ ďảŶ vị kép lại quy địŶh ŵột tỷ lệ Đố địŶh giữa giá tƌị 
Đủa đ̀Ŷg tiềŶ vàng và đ̀Ŷg tiềŶ ďạĐ, không phụ thuộĐ vào 
giá tƌị thựĐ tế Đủa hai kim loại này.  
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Chế độ ďảŶ vị vàng 

• ĐặĐ tƌưŶg: 

- GắŶ giá tƌị Đủa đ̀Ŷg tiềŶ với vàng 

- Tự do ǆuất Ŷhập khẩu vàng giữa các ƋuốĐ gia 

- Dự tƌữ vàng với quy mô đủ lớŶ: TiềŶ do NHTW phát 
hành đượĐ đảŵ ďảo ď̀Ŷg vàng 100% tiềŶ đượĐ 
ĐhuǇểŶ đổi tự do không hạŶ Đhế ra vàng (money banks 
to gold) 
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Chế độ ďảŶ vị vàng 

• Vàng đſŶg vai trò quan trong hệ thốŶg tiềŶ tệ ƋuốĐ tế 

• Vàng đượĐ th̀a ŶhậŶ làm đơŶ vị tiềŶ tệ thế giới, đượĐ 
lưu thông trao đổi tự do giữa các ŶướĐ. 

• Thời kỳ hoàng kim Đủa Đhế độ ďảŶ vị vàng (1880-1914) 
hệ thốŶg tiềŶ tệ ƋuốĐ tế hoạt độŶg ŵột cách ổŶ địŶh và 
hợp tác giữa các ŶướĐ trong khu vựĐ và trên thế giới. 

34 
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b. Hệ thốŶg tiềŶ tệ ƋuốĐ tế giữa 2 ĐuộĐ đại 
ĐhiếŶ thế giới (1914-1944) 

- Chấŵ dứt Đhế độ ďảŶ vị vàng và Đhế độ tỷ giá Đố địŶh: tài 
tƌợ ĐhiếŶ tranh và lạŵ phát bùng Ŷổ, phá vỡ khả ŶăŶg duy trì 
quan hệ tiềŶ – vàng. 

- ViệĐ ấŶ địŶh lại ďảŶ vị vàng giữa 1920s: sự h̀i sinh ďảŶ vị 
vàng và mang đặĐ điểŵ Đủa Đhế độ ďảŶ vị hối đói 
vàng(1925-1931) 

- “ự sụp đổ Đủa hệ thốŶg thươŶg ŵại và tài chính ƋuốĐ tế sau 
đại khủŶg hoảŶg 1929-1933 

NhữŶg thươŶg thuǇết về tái thiết hệ thốŶg tiềŶ tệ ƋuốĐ tế 
1941 

- “ự ra đời Đủa hệ thốŶg Bretton Woods 1944  
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c. Từ sau CTTG II đếŶ Ŷăŵ 1990 

• Hệ thốŶg tiềŶ tệ Bretton Woods (1944-1971) 

- ĐặĐ tƌưŶg: Đhế độ ďảŶ vị đ̀Ŷg 

• Hệ thốŶg tiềŶ tệ hậu Bretton Woods 

- Hệ thốŶg tiềŶ tệ châu Âu và Đơ Đhế hoạt độŶg Đủa 
͞EuƌopeaŶ “Ŷake MoŶeǇ “Ǉsteŵ͟ ;E“M“Ϳ tiềŶ thân Đủa 
EMS 

- “ự ra đời Đủa EMS ngày 13/3/1979 bao g̀ŵ: 

1. Cơ Đhế xác địŶh tỷ giá: thông qua đơŶ vị tiềŶ tệ quy ướĐ 

2.  ĐơŶ vị tiềŶ tệ quy ướĐ ECU- European Currency Unit 

3.  Hợp tác tiềŶ tệ - European Monetary Cooperation Fund 

• “ự ƌối loạŶ Đủa hệ thốŶg tiềŶ tệ ƋuốĐ tế trong ŶhữŶg 
Ŷăŵ đầu thập kỷ 1990 
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d. Hệ thốŶg tiềŶ tệ ƋuốĐ tế từ 1990 - nay 

• Liên minh tiềŶ tệ châu Âu: Đ̀Ŷg tiềŶ chung Đủa ĐộŶg 
đ̀Ŷg châu Âu 

• Hệ thốŶg tiềŶ tệ Đủa các ŶướĐ: Đhế độ tỷ giá thả Ŷổi 
có điều tiết Đủa các ŶướĐ 

• Khả ŶăŶg hợp tác tiềŶ tệ ĐƀŶg Nam Á và Châu Á 

 Đ́Ŷh giá hệ thốŶg tiềŶ tệ ƋuốĐ tế? 
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Đại ĐươŶg về tài chính 

1. Khái Ŷiệŵ về tài chính 

2. ChứĐ ŶăŶg, vai trò Đủa tài chính 

3. “ự ra đời và phát tƌiểŶ Đủa tài chính 

4. Hệ thốŶg tài chính 
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1. KhĄi Ŷiệŵ về t̀i ĐhíŶh 

• Tài chính là việĐ nghiên Đứu làm thế nào để con 

Ŷgười có thể phân ďổ các ŶguồŶ lựĐ khan hiếŵ 

theo thời gian (Bodie & Merton) 

• Nếu nhìn ŶhậŶ tài chính là ŵột hệ thốŶg, có thể 

địŶh Ŷghĩa Ŷhư sau: ͞Tài chính là ŵột hệ thốŶg 

các quan hệ phân phối giữa các Đhủ thể kinh tế 

trong xã hội thông qua việĐ tạo lập và sử dụŶg 

các Ƌuỹ tiềŶ tệ” 
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1. KhĄi Ŷiệŵ về t̀i ĐhíŶh 

• Tài chính là việĐ con Ŷgười dịĐh ĐhuǇểŶ các ŶgùŶ lựĐ 
hữu hạŶ t̀ Đhủ thể này sang Đhủ thể khác qua không 
gian và thời gian Ŷh̀ŵ sinh lợi 

― Chủ thể thặŶg dư (Surplus Units) 

― Chủ thể thiếu hụt (Deficit Units) 

• Tài chính đeŵ lại Đơ hội sinh lợi cho Đả Đhủ thể thặŶg 
dư và Đhủ thể thâm hụt Ŷếu đượĐ sử dụŶg đúŶg 
cách. 
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 QuaŶ hệ t̀i ĐhíŶh 

• Một quan hệ kinh tế ŵuốŶ đượĐ coi là quan hệ tài 
chính phải thỏa mãn đượĐ ŶhữŶg đặĐ tƌưŶg sau: 

– Là ŵột quan hệ phân phối 
– Quá trình phân phối này Đhủ Ǉếu đượĐ thựĐ hiệŶ 

dưới dạŶg giá tƌị 
– Có ŵột Ƌũ tiềŶ tệ đượĐ tạo lập và/ hoặĐ sử dụŶg 
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Quan hệ phân phối 

Quá trình tái sản xuất xã hội 

Sản xuất 

Trao đổi 

Tiêu dùng Phân phối 

ChươŶg 1_Đại ĐươŶg về tài ĐhíŶh tiềŶ tệ 
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Quá trình phân phối thực hiện dưới dạng 
giá trị 

• Phân biệt với quá trình phân phối thực hiện 
dưới dạng hiện vật 

• Phân phối thực hiện dưới dạng giá trị thông 
qua sự hiện diện của tiền tệ 

ChươŶg ϭ_Đại ĐươŶg về tài ĐhíŶh tiềŶ tệ 

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

cu
u d

uo
ng

 th
an

 co
ng

 . c
om

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt


44 

Quỹ tiền tệ 

• Là một quỹ tiền tệ tập trung, được quản lý bởi 
các chủ thể chuyên nghiệp 

• 2 lợi ích chính: 
– Dỡ bỏ giới hạn tài chính cá nhân 

– Tăng tính thanh khoản của các quỹ tài chính 

ChươŶg 1_Đại ĐươŶg về tài ĐhíŶh tiềŶ tệ 
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MụĐ tiêu Đủa tài chính 

• MụĐ tiêu quan tƌ̣Ŷg Ŷhất Đủa tài chính là tạo ra giá tƌị! 
• Tại sao không phải là lợi ŶhuậŶ? 
 Lợi ŶhuậŶ ŶgắŶ hạŶ và không ďềŶ vữŶg 
 Bỏ qua tính thời điểm của dòng tiền và rủi ro 

 Bỏ qua trách Ŷhiệŵ xã hội 
• Tại sao lại là giá tƌị 
 Giá tƌị có tính ďềŶ vữŶg 
 Gí tƌị đ̃ tíŶh tới Ǉếu tố lợi ŶhuậŶ, ƌủi ƌo và tƌ́Đh 

Ŷhiệŵ ǆ̃ hội 
 Để đo lườŶg gí tƌị, Đſ thể sử dụŶg sự giàu Đſ Đủa Đổ 

đƀŶg hoặĐ gí tƌị thị tƌườŶg Đủa Đổ phiếu 
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2. ChứĐ ŶăŶg, vai tƌò Đủa t̀i ĐhíŶh 

2.1. ChứĐ ŶăŶg Đủa tài ĐhíŶh 

• ChứĐ ŶăŶg phâŶ phối 
• ChứĐ ŶăŶg gíŵ śt 

ChươŶg ϭ_Đại ĐươŶg về tài ĐhíŶh tiềŶ tệ 
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ChứĐ ŶăŶg phąŶ phối 

• Một quan hệ kinh tế phải là ŵột quan hệ phân phối 
thì ŵới có thể là ŵột quan hệ tài chính 

• ĐượĐ thể hiệŶ thông qua tính Đhất phân phối Đủa các 
quan hệ tài chính: 

- Phân phối có hoàn tƌả: Tín dụŶg 

- Phân phối không hoàn tƌả: NSNN 

- Phân phối hoàn tƌả có điều kiệŶ: Bảo hiểŵ 

- Phân phối Ŷội ďộ: Tài chính doanh Ŷghiệp 

ChươŶg ϭ_Đại ĐươŶg về tài ĐhíŶh tiềŶ tệ 
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ChứĐ ŶăŶg giĄŵ sĄt 

• ViệĐ giám sát ŶềŶ kinh tế tƌở nên dễ dàng hơŶ thông 
qua kiểŵ soát các Đhỉ tiêu/Đhỉ số kinh tế 

• Các Đhỉ số tài chính là sự đo lườŶg ď̀Ŷg tiềŶ tệ Đủa 
các hoạt độŶg tài chính 

• Một số chỉ số tài chính vĩ mô: lãi suất, tỷ giá hối đói, 
Đhỉ số lợi ŶhuậŶ bình quân, Đhỉ số thị tƌườŶg vốŶ, dư 
Ŷợ tín dụŶg... 

• Chỉ số tài chính vi mô: tỷ suất lợi ŶhuậŶ, tốĐ độ quay 
vòng vốŶ, khả ŶăŶg thanh toán... Đủa doanh Ŷghiệp 
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3.2. Vai tƌò Đủa t̀i ĐhíŶh 

• Đảŵ ďảo đượĐ Ŷhu Đầu về vốŶ 

• Tạo hiệu Ƌuả tƌoŶg việĐ sử dụŶg vốŶ Đủa Đ́Đ Đhủ thể 
kiŶh tế 
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4. Sự ra đời và phát tƌiểŶ Đủa tài chính 

• “ự ra đời Đủa Đủa ŶềŶ kinh tế hàng hoá- tiềŶ tệ đã 

làm Ŷảy sinh các quan hệ tài chính (nhân tố khách 

quan)  

• “ự ra đời Đủa Nhà ŶướĐ làm Ŷảy sinh các quan hệ 

kinh tế gắŶ với hình thành và sử dụŶg QTT tập trung 

Đủa Nhà ŶướĐ hình thành lĩŶh vựĐ hoạt độŶg tài 

chính Nhà ŶướĐ (nhân tố thúc đẩy phát tƌiểŶ)  
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Sự phĄt tƌiểŶ Đủa t̀i ĐhíŶh 

• Các nhân tố ảŶh hưởŶg đếŶ sự phát tƌiểŶ Đủa tài chính 

• “ự phát tƌiểŶ Đủa các quan hệ tài chính 

– Quan hệ tín dụŶg: cho vay ŶặŶg lãi  hệ thốŶg Ngân 
hàng  các trung gian tài chính 

– Hoạt độŶg ďảo hiểŵ: góp thóc lúa chung tránh ŵất 
mùa  ďảo hiểŵ hàng hải  hàng loạt các loại hình 
ďảo hiểŵ ra đời 

– Hoạt độŶg tài chính Đủa Nhà ŶướĐ: Đhế độ phong kiếŶ 
 giai Đấp tư sảŶ  hình thành Ngân sách nhà ŶướĐ 

– Hoạt độŶg tài chính Ŷội ďộ: thông qua sự hiệŶ đại hóa 
khả ŶăŶg ƋuảŶ lý tài chính trong Ŷội ďộ doanh Ŷghiệp 
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     5 nguyên tắc cơ bản của tài chính – tiền tệ 

• 1. TiềŶ có giá tƌị thời gian 

• 2. LuƀŶ Đſ sự đ́Ŷh đổi giữa ƌủi ƌo và lợi ŶhuậŶ 

• 3. ThƀŶg tiŶ là Đơ sở để ƌa ƋuǇết địŶh 

• 4. Thị tƌườŶg là Ŷơi ǆ́Đ địŶh gí Đả 

• 5. “ự ổŶ địŶh giúp tăŶg ĐườŶg phúĐ lợi Đho ŶềŶ kiŶh 
tế 
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5. Hệ thốŶg tài chính 

• Trong ŶềŶ kinh tế, các quan hệ tài chính ǆuất hiệŶ 
đaŶ xen nhau, liên hệ, tác độŶg ràng ďuộĐ lẫŶ nhau 
trong ŵột thể thốŶg Ŷhất g̣i là hệ thốŶg tài chính.  
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 ĐịŶh Ŷghĩa 

• Hệ thốŶg tài chính đượĐ địŶh Ŷghĩa là ŵột hệ thốŶg 
các thị tƌườŶg và các tổ ĐhứĐ đượĐ sử dụŶg để thựĐ 
hiệŶ các cam kết tài chính và ĐhuyểŶ đổi giữa tài sảŶ 

và ƌủi ro. 

• Các thị tƌườŶg tài chính và trung gian tài chính liên 
kết với nhau thông qua ŵạŶg lưới viễŶ thông ƋuốĐ tế 
ƌộŶg lớŶ, trong đſ việĐ ĐhuǇểŶ tiềŶ, giao dịĐh ĐhứŶg 
khoán có thể đượĐ thựĐ hiệŶ liên tụĐ  
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ChứĐ ŶăŶg Đủa hệ thốŶg tài chính 

• Cầu Ŷối giữa tiết kiệŵ và đầu tư 

• Cung Đấp các cách thứĐ ƋuảŶ tƌị ƌủi ro 

• VậŶ hành hệ thốŶg thanh toán  

• Cung Đấp Đơ Đhế tổŶg hợp các ŶgùŶ lựĐ và phân 
chia ƋuǇềŶ sở hữu trong các doanh Ŷghiệp khác nhau 

• Cung Đấp thông tin về giá Ŷh̀ŵ giúp phối hợp việĐ ra 
ƋuǇết địŶh không tập trung trong các lĩŶh vựĐ khác 
nhau Đủa ŶềŶ kinh tế 

• Cung Đấp các cách thứĐ giải ƋuǇết vấŶ đề thông tin 
không cân ǆứŶg 
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Cấu trúc Đủa hệ thốŶg tài chính  

a)̀ĐứŶg̀trêŶ̀giĄĐ̀đ̣̀luâŶ̀ĐhuǇểŶ̀vốŶ̀thì̀ḥ̀thốŶg̀tăì
Đh́Ŷh̀ďaògồŵ:̀ 

• - Người tiết kiệŵ  
• - Người đầu tư  
• - Các trung gian tài chính  

• - Thị tƌườŶg tài ĐhíŶh  
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Kênh gián tiếp 

Kênh trực tiếp 

Người tiết kiệm – Cho vay 

-Gia đình 

-Doanh nghiệp 

-Chính phủ 

-Các tổ chức nước ngoài 

 

 

Người đi vay – Chi tiêu 

-Gia đình 

-Doanh nghiệp 

-Chính phủ 

-Các tổ chức nước ngoài 
 

 

Vốn Vốn 

Vốn 

Vốn 

Vốn 

Các trung gian tài chính 

ChươŶg 1_Đại ĐươŶg về tài ĐhíŶh tiềŶ tệ 
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Cấu trúc Đủa hệ thốŶg tài chính  

b) Trên giác đ̣ tạo ḷp và sử dụŶg QTT thì HTTC do 
Ŷhiều khâu tài chính hợp thành 

• Khâu tài chính là Ŷơi hội tụ Đủa các ŶgùŶ tài chính, 
Ŷơi diễŶ ra việĐ tạo lập và sử dụŶg các QTT gắŶ liềŶ 
với việĐ thựĐ hiệŶ ĐhứĐ ŶăŶg, Ŷhiệŵ vụ Đủa Đhủ thể 
trong ŶềŶ kinh tế.  

 

Cấu trúc Đủa hệ thốŶg tài chính  
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CĄĐ tiêu Đhí ǆĄĐ địŶh ŵột khąu t̀i ĐhíŶh  

(1). Phải là ŵột điểŵ hội tụ Đủa các ŶgùŶ TC, là Ŷơi 
thựĐ hiệŶ việĐ "ďơŵ" và "hút" các ŶgùŶ TC gắŶ với 
việĐ tạo lập và sử dụŶg các QTT tươŶg ứŶg;  

(2). Nếu ở đſ các hoạt độŶg TC luôn gắŶ liềŶ với ŵột 
Đhủ thể phân phối Đụ thể, xác địŶh  

(3). ĐượĐ ǆếp vào cùng ŵột khâu TC Ŷếu ở đſ các hoạt 
độŶg TC có tính đ̀Ŷg Ŷhất về hình thứĐ các quan hệ 
TC và tính ŵụĐ đíĐh Đủa QTT trong lĩŶh vựĐ h/ độŶg.  
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Các khâu trong hệ thốŶg tài chính 

Tài chính  

Nhà nước 

 

Bảo hiểm 
 

Tín dụng 

Tài chính hộ gia đình 
và  tổ chức xã hội 

           Tài chính  

        doanh nghiệp 
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1. Ngân sách nhà ŶứĐ: là khâu Đhủ đạo trong HTTC ƋuốĐ gia. 
ĐâǇ là ŵột "tụ điểŵ" Đủa các ŶgùŶ TC gắŶ với việĐ tạo lập và 
sử dụŶg QTT tập trung Đủa Nhà ŶướĐ - Ƌũ NSNN  phụĐ vụ 
cho hoạt độŶg Đủa Nhà ŶướĐ  

2. Tài chính DN: là khâu Đơ sở trong HTTC ƋuốĐ gia. ĐâǇ là ŵột 
"tụ điểŵ" Đủa các ŶgùŶ TC gắŶ với việĐ tạo lập và sử dụŶg 
QTT riêng có Đủa DN phụĐ vụ cho hoạt độŶg SXKD Đủa DN.  

3. Tín dụŶg: là ŵột khâu quan tƌ̣Ŷg Đủa HTTC. Tín dụŶg chính là 
͞tụ điểŵ͟ Đủa các ŶgùŶ tài chính tạŵ thời nhàn ƌỗi. Qũ tín 
dụŶg đượĐ tạo lập ď̀Ŷg việĐ thu hút các ŶgùŶ TC tạŵ thời 
nhàn ƌỗi, sau đſ Ƌũ này đượĐ sử dụŶg để cho vay, theo 
nguyên tắĐ hoàn tƌả có thời hạŶ và có lợi tứĐ.  
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4. Bảo hiểŵ (BH): Bảo hiểŵ là ŵột khâu trong hệ thốŶg tài chính 
BH có Ŷhiều hình thứĐ và Ŷhiều QTT khác nhau, ŶhưŶg tính 
Đhất chung và đặĐ ďiệt Đủa các Ƌũ BH là đượĐ tạo lập và sử 
dụŶg để ď̀i thườŶg tổŶ thất cho ŶhữŶg Đhủ thể tham gia BH 
tùy theo ŵụĐ đíĐh Đủa Ƌu .̃  

5. Tài chính các tổ ĐhứĐ XH và tài chính ḥ GĐ: ĐâǇ là ŵột "tụ 
điểŵ" Đủa các ŶgùŶ TC gắŶ với việĐ tạo lập và sử dụŶg Ƌũ 
tiềŶ tệ riêng có Đủa các tổ ĐhứĐ XH hoặĐ hộ GĐ  phụĐ vụ cho 
ŵụĐ đíĐh tiêu dùng Đủa tổ ĐhứĐ XH hoặĐ hộ GĐ . 
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